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Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

 

Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng 

Thực hiện công văn số 1253/UBND-TP của Ủy ban nhân dân huyện Chi 

Lăng ngày 29/6/2022 về việc tổng kết thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 

năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Y Tịch báo cáo kết quả thực hiện 10 năm Luật 

Phổ biến giáo dục pháp luật như sau: 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PBGDPL 

 1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác PBGDPL 

 Việc ban hành văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật (văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản cá biệt). 

Thực hiện chỉ đạo và các kế hoạch thực hiện của UBND huyện Chi Lăng, 

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện Luật PBGDPL 

trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã chủ động, phối hợp cùng tổ chức chính trị, 

xã hội tại địa phương chủ động thực hiện và đảm bảo các điều kiện thực hiện 

Luật PBGDPL trong phạm vi quản lý của mình, đáp ứng yêu cầu phục vụ cải 

cách hành chính, cải cách tư pháp, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của xã. 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã ban hành các kế hoạch hướng dẫn, tổ chức 

thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã (có biểu chi tiết kèm 

theo). 

Cùng với kế hoạch hàng năm, tùy theo yêu cầu của từng thời kỳ, để tập 

trung tuyên truyền các chính sách, quy định mới, các quy định pháp luật được dư 

luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, phục vụ các dự án phát 

triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của xã, Ủy ban nhân dân xã ban hành 

các Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL theo từng giai đoạn đồng thời phối hợp với 

các cán bộ, công chức, các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức triển khai thực hiện 

có hiệu quả như: 

Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật các năm 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 trên địa xã. Tham gia các cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật co cấp trên tổ chức. Xây dựng và tổ chức triển khai thi hành các 

văn bản Luật như: Kế hoạch tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, Kế hoạch tuyên 

truyền Luật Đất đai, Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, Luật 



Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình 

sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự.... 

Tổ chức thực hiện quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành đến các đối tượng liên quan tại địa phương, định kỳ hàng 

năm, Ủy ban nhân dân xã, các tuyên truyền viên pháp luật xã phối họp tổ chức 

triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn xã. 

 UBND xã tổ chức thực hiện công tác PBGDPL theo nguyên tắc cơ quan 

quản lý nhà nước chủ động và chịu trách nhiệm chủ trì về nội dung và các điều 

kiện đảm bảo để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực 

quản lý của mình. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo thực 

hiện các biện pháp, giải pháp đề cao trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp 

của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, đảm 

bảo công tác này là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là trách 

nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị. 

Kịp thời tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân trên địa bàn đặc biệt là 

những vấn đề mới, nóng, dư luận xã hội quan tâm giúp người dân hiểu rõ, đúng nội 

dung, quy định của pháp luật và bản chất của sự việc, đảm bảo an ninh chính trj, trật 

tự, an toàn xã hội; kịp thời động viên, khen thưởng nhưỡng tấm gương tốt, việc tốt 

trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; 

Ủy ban nhân dân xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu 

quan, cộng đồng dân cư và gia đình người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại 

xã, người bị phạt tù được hưởng án treo và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho các đối tượng này. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thước pháp luật cho 

Người có uy tín, kiến thức, am hiểu về pháp luật. Các tuyên truyền viên pháp luật 

ở xã và các đối tượng khác được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa 

phương, cung cấp văn bản pháp luật, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; chi trả thù lao, chế độ theo quy định 

của pháp luật quy định. 

2. Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hằng năm UBND xã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế 

hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam đa dạng chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền như: Tăng cường truyền thông 

chính sách pháp luật để tạo sự đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý 

thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của Nhân dân; Sống và làm việc theo Hiến 

pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân 

thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh 

nghiệp; Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp 

luật của người dân, doanh nghiệp; Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thực hiện công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả. Ngoài 



những khẩu hiệu gợi ý trên, trong quá trình tổ chức thực hiện, các đoàn thể và 

UBND xã phối hợp nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện 

đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng 

Ngày pháp luật hằng năm đạt hiệu quả thiết thực. 

Treo băng zôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền ở các tuyến đường chính trên 

địa bàn xã, đăng tải các thông điệp ngắn về Ngày pháp luật Việt Nam, mục đích, 

ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội trên 

trang thông tin điện tử của xã; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tuyên truyền các quy định mà dư luận quan tâm; tuyên truyền rộng rãi chính sách 

pháp luật, nhất là các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, góp phần 

nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân, giúp người dân tự bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình; tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu 

nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. 

3. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL  

a) Nội dung PBGDPL:  

Hằng năm UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức tuyên truyền 

tốt các quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các 

quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình 

đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc 

phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn 

và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm 

pháp luật mới được ban hành. Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế. Ý thức tôn trọng và 

chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp 

luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật. 

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan cấp trên và các tuyên truyền viên 

pháp luật cấp xã, giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai, tổ chức thực 

hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các 

văn bản pháp luật phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, góp phần tạo chuyển 

biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân. 

Các cán bộ, công chức, các tuyên truyền viên pháp luật chủ động tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan theo chức năng quản lý của 

ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức mình. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các 

quy định của Hiến pháp và những văn bản pháp luật có ảnh hưởng lớn đến đời 

sống xã hội, liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân như: Bộ luật Dân sự, Bộ 

luật Lao động (sửa đổi), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Việc 

làm, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Hôn nhân và Gia 

đình, Luật Doanh nghiệp, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ quyền lợi 



người tiêu dùng, các văn bản pháp luật về thuế, pháp luật về phòng, chống ma 

túy, mại dâm, HIV/AIDS... và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Để tuyên truyền phục vụ 02 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân xã phối hợp các tổ chức đoàn thể, Mặt 

trận tổ quốc xã tổ chức các hội nghị giới thiệu Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho 

hơn 3000 đại biểu là nhân dân trên địa bàn xã. Phối hợp với Phòng Tư pháp tổ 

chức 02 hội nghị tuyên truyền về bầu cử; cấp pháp 200 cuốn sổ tay pháp luật về 

bầu cử, 6.000 tờ gấp về thiệu Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ủy ban bầu cử xã đã thành 

lập Tổ công tác tuyên truyền bầu cử, Tổ công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ trong công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử. 

Tích cực tuyên truyền, phổ biến các Kế hoạch, Chương trình, Đề án tuyên 

truyền, PBGDPL của Trung ương, tỉnh, huyện trong đó chú trọng các nội dung có 

liên quan đến các chủ đề năm của huyện, xã. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, 

PBGDPL các văn bản pháp luật phục vụ khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận 

thức pháp luật của người dân. 

UBND xã đang triển khai có hiệu quả nhiều mô hình PBGDPL, đổi mới và 

nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đẩy mạnh hoạt động 

của đội ngũ tuyên truyền viên. Tăng cường trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải đáp 

những yêu cầu từ phía người được tuyên truyền, nâng cao tính chủ động trong 

việc tiếp nhận kiến thức pháp luật. 

Nhận và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật; sách tuyên truyền chuyên 

đề theo các lĩnh vực thiết thực với đời sống xã hội như: công chứng, chứng thực, 

đất đai, lao động... do cấp trên phát hành. Thực hiện PBGDPL thông qua hội 

nghị, lớp tập huấn, trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền 

thanh công cộng; giáo dục pháp luật trong các trường học; tuyên truyền pháp luật 

thông qua hoạt động tư vấn pháp luật; các buổi tọa đàm, tuyên truyền, trợ giúp 

pháp lý lưu động, qua công tác hòa giải ở cơ sở. 

b) Hình thức PBGDPL:  

UBND xã phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc cùng cấp và các đoàn thể chính 

trị, xã hội phối hợp tuyên truyền miệng, tư vấn pháp luật cho người dân khi có 

yêu cầu các hình thức phổ biến pháp luật chủ yếu thông qua hình thức phổ biến 

trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp 

luật. Ngoài ra còn tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, 

loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải thông tin pháp 

luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, 

khu dân cư (được thực hiện thường xuyên và có tính khả thi, phù hợp, hiệu quả 

cao). 

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (không thực hiện thường xuyên). 

Thông qua công tác xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa 



giải ở cơ sở tại địa phương đồng thời lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật 

(được thực hiện thường xuyên và có tính khả thi, phù hợp, hiệu quả cao). 

Tại trường học thực hiện phổ biến, tuyên truyền tThông qua chương trình 

giáo dục pháp luật trong nhà trường (được thực hiện thường xuyên và có tính khả 

thi, phù hợp, hiệu quả cao). 

c) Kết quả triển khai PBGDPL cho đối tượng đặc thù quy định tại Mục 2 

Chương II Luật PBGDPL. 

Hiện nay, xã chưa có trung tâm tư vấn pháp luật trực tiếp mà hoạt động tư 

vấn chủ yếu là việc gặp trực tiếp các bộ phận chuyên môn của UBND xã để được 

trợ giúp và tư vấn trực tiếp về quy định của pháp luật đối với lĩnh vực người dân 

quan tâm đồng thời phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn 

thể xã phối hợp tư vấn pháp luật cho người dân, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp 

luật của người dân trên địa bàn xã. 

Tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nhóm đối tượng đặc thù như tập huấn 

kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; tuyên truyền pháp luật cho phạm 

nhân đang cải tạo; tuyên truyền cho thanh, thiếu niên tại các vùng sâu, vùng xa ở 

địa bàn xã. 

4. Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL.  

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm 

nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” đến năm 

2020 trên địa bàn xã nhằm tiếp tục thực hiện Đề án theo Quyết định số 2160/QĐ-

TTG ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 118/KH-UBND 

ngày 27/4/2018 của UBND huyện Chi Lăng về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng 

cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho 

thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” đến năm 2020. Tiếp tục đổi mới nội 

dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; xây dựng, nhân rộng các mô hình, 

hình thức PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015; nắm bắt, 

đánh giá đúng nhu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả 

PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện đặc biệt 

với đối tượng là thanh thiếu niên. 

5. Bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật PBGDPL 

  a) Về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về 

PBGDPL.  

UBND xã phân công 01 công chức Tư pháp kiêm nhiệm công tác quản lý, 

tham mưu cho công tác Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã. 

b) Xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật thuộc 

phạm vi quản lý. 

Củng cố kiện toàn tội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại xã gồm 21 tuyên 

truyền viên, củng cố kiện toàn tổ hòa giải cơ sở gồm 34 hòa giải viên. 



  c) Về kinh phí cho công tác PBGDPL: 

 Kinh phí được cân đối trong ngân sách hằng năm giao cho địa phương. 

 d) Huy động nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL: Hình thức, hoạt 

động huy động nguồn lực trong xã hội chủ yếu là ngày công của các tuyên truyền 

viên đi thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cơ sở.  

6. Đánh giá về những tác động cụ thể của việc thực hiện Luật 

PBGDPL:  

Việc tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nhũng nội 

dung pháp luật liên quan đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân đã tạo điều 

kiện để công dân sử dụng pháp luật làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình, của nhà nước và xã hội; Sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã với 

cấp trên và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn tạo nên sức 

mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị - xã hội tham gia vào công tác PBGDPL. 

Kết quả công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu 

pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Người dân 

mạnh dạn tham gia vào việc giám sát quản lý nhà nước ở địa phương, dũng cảm 

đấu tranh bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi chính đáng của công dân. Đội ngũ 

cán bộ, công chức có tiến bộ trong điều hành quản lý, lấy pháp luật làm cơ sở, 

chuẩn mực trong việc điều hành, giải quyết công việc. Nhờ làm tốt công tác 

tuyên truyền PBGDPL cùng với hướng dẫn đầy đủ cho nhân dân đã giúp giảm 

nhiều việc khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội ở địa phương. 

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được tiến hành nghiêm túc, kịp thời từ 

khâu quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện đến công tác 

triển khai, tổ chức thực hiện tại địa phương với nhiều hình thức tuyên truyền đa 

dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng, góp phần tạo sự chuyển biến và 

hiệu quả rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như hình sự, dân sự, an toàn 

giao thông, giảm các tệ nạn xã hội, giảm các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng 

đồng dân cư trên địa bàn xã. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN LUẬT VÀ NGUYÊN 

NHÂN; BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PBGDPL (NẾU CÓ)  

1. Đánh giá về tồn tại, hạn chế 

Trong quá trình triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn xã, bên cạnh 

những kết quả đã đạt được, còn có những khó khăn, vướng mắc sau: 

- Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL tuy có chuyển biến 

tích cực nhưng chưa tương xứng yêu cầu mong muốn; ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, các tầng lớp nhân dân chưa đồng đều.  

- Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật 

PBGDPL còn chưa được thường xuyên, liên tục; chủ yếu thực hiện qua hình thức 

tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng như: người lao động, thanh niên người 



khuyết tật, người dân ở vùng sâu, vùng xa chưa chú trọng mở rộng tuyên truyền 

cho các đối tượng đặc thù khác. 

- Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật hầu hết đều kiêm nhiệm kỹ năng 

tuyên truyền còn hạn chế và chưa có chế độ bồi dưỡng cho tuyên truyền viên. 

- Một số Đề án về PBGDPL được ban hành nhưng chưa có nguồn kinh phí 

để triển khai thực hiện, thường phải lồng ghép với các chương trình, kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục của thành phố nên hiệu quả chưa cao. 

- Số lượng văn bản pháp luật mới ban hành nhiều, lại thường xuyên sửa đổi, 

bổ sung, gây khó khăn cho công tác PBGDPL. 

- Kinh phí cho công tác PBGDPL chưa phù hợp với khối lượng, nội dung 

công việc được giao, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với công tác 

PBGDPL trên địa bàn xã. 

2. Nguyên nhân 

- Một số tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, PBGDPL còn hạn 

chế về khả năng truyền đạt. Chưa có cơ chế động viên, khuyến khích xứng đáng 

đối với đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở. 

- Yêu cầu đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL ngày càng cao, trong khi 

điều kiện về nhân lực, vật lực còn hạn chế. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

cơ quan cấp trên chưa có cơ chế đủ mạnh bảo đảm thực hiện nên còn gặp nhiều 

khó khăn trong quá trình triển khai ở địa phương. Đặc biệt là chưa có sự kết hợp, 

lồng ghép một cách phù hợp các chương trình, đề án, kế hoạch nên dẫn đến tình 

trạng ở địa phương phải ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch và báo cáo 

chuyên đề riêng lẻ. Các tuyên truyền viên đều hoạt động kiêm nhiệm, đa số cán 

bộ công chức xã, các trưởng thôn trên địa bàn xã, nên ảnh hưởng đến thời gian 

dành cho công tác này, chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của mỗi 

thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chung.  

- Đội ngũ hòa giải viên cơ sở đa phần là những người đã nghỉ hưu, tuổi cao 

nên dù có uy tín trong cộng đồng dân cư nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc 

cập nhật các thông tin pháp luật mới. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Hội đồng Phối hợp PBGDPL cần tham mưu, đề xuất đưa công tác tuyên 

truyền, PBGDPL là Chương trình mục tiêu để có chỉ đạo tập trung nguồn lực và 

đầu tư kinh phí chung thống nhất từ Trung ương đến địa phương cho công tác 

này. Lồng ghép, kết hợp phù hợp giữa các chương trình, đề án, kế hoạch tránh 

dàn trải và giảm thời gian, công sức trong việc triển khai cũng như báo cáo của 

địa phương. 

- Đối với những đề án triển khai ở địa phương, cơ sở cần đồng thời quy 

định các điều kiện đảm bảo về nhân lực, tài chính. 

- Đề nghị Phòng Tư pháp tăng cường hỗ trợ công tác tuyên truyền, 

PBGDPL cho địa phương bằng cách cung cấp miễn phí các sách báo, tài liệu 

pháp luật cho Tủ sách pháp luật ở cơ sở hoặc cung cấp các trang thiết bị phục vụ 



công tác tuyên truyền, PBGDPL ở địa phương; thường xuyên tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ PBGDPL và các văn bản mới, quan trọng được Quốc hội và Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, tỉnh, huyện ban hành để địa phương kịp thời tổ chức thực 

hiện. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp 

luật của UBND xã Y Tịch./. 

Nơi nhận: 
-Phòng Tư pháp (BC); 

-Đảng ủy, HĐND (BC); 

-CT, PCT UBND xã (BC); 

-Các ban, đoàn thể (p/h); 

-Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Việt Lào 
 

 



Phụ lục II 

BIỂU MẪU PHỤC VỤ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN 

LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT   

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày      /7/2022 của UBND huyện Chi Lăng) 
 

1. Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  

STT Kế hoạch 

1 Số 52 /KH-UBND 20/12/2022 
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2013 trên địa bà xã Y Tịch 

2 
Số 15 /KH-UBND 

20/03/2014 
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên địa bàn xã Y Tịch 

3 
Số 13 /KH-UBND 

05/03/2016 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và xây 

dựng hương ước, quy tước trên địa bàn xã Y Tịch 

4 
Số 14a /KH-UBND 

28/3/2017 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và xây 

dựng hương ước, quy tước trên địa bàn xã Y Tịch 

5 
Số  37/KH-UBND 

16/4/2018 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và xây 

dựng hương ước, quy tước trên địa bàn xã Y Tịch 

6 
Số  19/KH-UBND 

27/02/2019 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và xây 

dựng hương ước, quy tước trên địa bàn xã Y Tịch 

7 
Số  11/KH-UBND 

20/01/2020 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và xây 

dựng hương ước, quy tước trên địa bàn xã Y Tịch 

8 
Số  16/KH-UBND 

26/01/2021 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và xây 

dựng hương ước, quy tước trên địa bàn xã Y Tịch 

9 
Số  18/KH-UBND 

08/02/2022 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và xây 

dựng hương ước, quy tước trên địa bàn xã Y Tịch 

Tổng 

số 

        
  

 

2. Danh mục các chương trình, đề án về PBGDPL đang được triển khai 



STT 

Năm 

ban 

hành 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Tên đề án 

Số/ngày

/ 

tháng/n

ăm ban 

hành 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Cấp 

trình/ban 

hành 

 2017 UBND xã 

- Chương trình PBGDPL 

giai đoạn 2017-2021 trên địa 

bàn huyện theo Kế hoạch 

158/KH-UBND ngày 

04/7/2017 của UBND huyện 

triển khai Quyết định số 

705/QDD-TTg ngày 25/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017-2021. 

 

  

 2018 UBND xã 

Đề án “Tăng cường công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luậy 

nhằm nâng cao ý thức pháp luật 

cho thanh niên giai đoạn 2011-

2015” đến năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế 

hoạch số 58/KH-UBND ngày 

27/3/2018 của UBND tỉnh. 

   

 2018 UBND xã 

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến 

trong cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân về nội dung 

Công ước chống tra tấn và pháp 

luật Việt Nam về phòng, chống 

tra tấn” trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn theo kế hoạch số 46/KH-

UBND ngày 06/3/2018 của 

UBND tỉnh; 

   

 2015 UBND xã 

- Đề án “Đẩy mạnh phổ biến 

nội dung cơ bản của Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự, 

chính trị và pháp luật Việt Nam 

về các quyền dân sự, chính trị 

cho cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân giao đoạn 

2015-2020” trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn theo Kế hoạch số 

   



72/KH-UBND ngày 22/7/2015 

của UBND tỉnh; 

 2017 UBND xã 

 - Đề án “Đổi mới, tăng 

cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác 

PBGDPL giai đoạn 2017-2021” 

theo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ; 

   

 2017 UBND xã 

- Đề án “Tăng cường công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

một số địa bàn trọng điểm về vi 

phạm pháp luật giai đoạn 2012-

2016” đến năm 2021 theo Kế 

hoạch số 15/KH-UBND ngày 

01/9/2017 của UBND tỉnh; 

   

 2012 UBND xã 

- Chương trình hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện (theo Nghị định số 

66/2008/ND-CP ngày 

28/5/2008 của Chính phủ về hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

và Quyết định số 710/QĐ-

UBND ngày 12/6/2012 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê 

duyệt Chương trình hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn); 

   

3. Thống kê số lượng tuyên truyền viên pháp luật hiện có 

STT Việc định kỳ 

rà soát: hàng 

năm/ theo 

giai đoạn 

Tuyên truyền viên 

Số 

lượng  

Số 

lượng 

BCV

PL là 

người 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

 

Số 

lượng  

Số 

lượng 

TTVP

L là 

người 

dân tộc 

thiểu 

số, già 

làng, 

trưởng 

bản 

Số lượng 

TTVPL là 

luật gia, luật 

sư 

 

Đánh giá hiệu quả hoạt động 

của TTVPL theo các mức: 

Hiệu quả/Tương đối hiệu 

quả/Không hiệu quả/Có tuyên 

truyền viên không tham gia 

hoạt động PBGDPL 



  0 0 21 21 0 Tương đối hiệu quả 

 

4. Thống kê kết quả hoạt động PBGDPL 

Hình thức 

PBGDPL có 

hiệu quả đang 

triển khai thực 

hiện 

 

Việc xây dựng, 

vận hành 

Cổng/Trang 

thông tin điện tử 

PBGDPL  

Số lượng trung 

bình tin, bài 

PBGDPL hàng 

năm được cập 

nhật trên 

Cổng/Trang 

thông tin điện tử 

của cơ quan, địa 

phương 

 

Số tài liệu PBGDPL 

được phát hành trung 

bình hàng năm  

Thống kê Chuyên 

trang, chuyên mục 

về pháp luật trên 

các phương tiện 

thông tin đại chúng 

(đề nghị nêu rõ số 

lượng, tên chuyên 

trang, chuyên mục 

trên báo viết, báo 

điện tử, kênh sóng 

phát thanh, truyền 

hình) 

Số lượng 

các văn 

bản, tài 

liệu được 

dịch ra 

tiếng dân 

tộc thiểu 

số 

Qua hệ thống 

loa truyền 

thanh, mạng xã 

hội 

Đã xây 

dựng 

 20 Tổng số Trong 

đó: 30 

0 0 

 

5. Thống kê mô hình/biện pháp PBGDPL hiệu quả (Nếu có) 

Giai 

đoạn 

Tên mô 

hình/biện 

pháp 

Đối tượng 

áp dụng 

mô 

hình/biện 

pháp 

PBGDPL 

Lĩnh vực, 

nội dung 

pháp luật 

áp dụng 

Chủ thể tổ 

chức 

PBGDPL 

Mô tả khái 

quát cách 

thức thực 

hiện 

PBGDPL cụ 

thể 

Nguồn lực bảo 

đảm 

Việc 

đánh 

giá, 

giám 

sát, rút 

kinh 

nghiệm 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

(hàng 

năm 

hoặc 

theo 

hoạt 

động) 

Người 

thực 

hiện 

trực 

tiếp (là 

ai, số 

lượng 

tham 

gia) 
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